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B1

Pháp 
luật và 

đời 
sống

Khái 
niệm

là hệ thống các quy tắc xử sự chung

do Nhà nước ban hành

đảm bảo t/hiện bằng quyền lực Nhà nước

Đặc 
trưng

Tính quy phạm 
phổ biến

Q/tắc, khuôn mẫu chung, áp dụng nhiều lần,
nhiều nơi, mọi người, mọi lĩnh vực ...

tạo nên giá trị công bằng, bình đẳng ...

VD: A và B cùng chấp hành luật GTĐB

Tính quyền lực, 
bắt buộc chung

phân biệt pháp luật và đạo đức

nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế

do NN ban hành và đảm bảo thực hiện

VD: Doanh nghiệp C bị xử phạt vì không
đảm bảo PCCC

Tính xác định chặt chẽ 
về hình thức

VBQPPL rõ ràng, chính xác, 1 nghĩa

VB cấp dưới phải phù hợp VB cấp trên

VD: Nội dung của Luật Giáo dục phù hợp
với Hiến pháp

Bản 
chất

giai cấp phù hợp ý chí, nguyện vọng của giai cấp thống trị

XH

bắt nguồn từ thực tiễn

thực hiện trong thực tiễn

Vai trò

phương tiện để Nhà nước quản lí XH

VD: CSGT xử phạt hành chính người vi phạm GT

ph.tiện để CD thực hiện/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

VD: Chị D khiếu nại quyết định sa thải của giám đốc công ty
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B2

Thực 
hiện 
pháp 
luật

Khái niệm: Quá trình hoạt động có mục đích, đem quy định PL vào đời sống

→ hành vi hợp pháp cá nhân/tổ chức

Các 
hình 
thức

sử dụng PL: cá nhân/tổ chức - được làm (làm/không làm) - QUYỀN

VD: Chị T đăng bài chia sẻ ý tưởng kinh doanh đồ handmade ...

thi hành PL : cá nhân/ tổ chức - phải làm - NGHĨA VỤ

VD: Ông P đóng thuế thu nhập cá nhân

tuân thủ PL: cá nhân/tổ chức - KHÔNG LÀM ĐIỀU CẤM

VD: Anh S không buôn bán hàng cấm

áp dụng PL: CQ, công chức NN có thẩm quyền - RA QUYẾT
ĐỊNH → phát sinh/thay đổi/chấm dứt những quan hệ PL cụ thể
(chủ thể khác với 3 hình thức trên)
VD: CQ thuế ra quyết định xử phạt hành chính công ty V

Vi phạm 
pháp luật 

3 dấu hiệu

có lỗi (cố ý, vô ý)

trái pháp luật (hành động, không hành động) 

có năng lực trách nhiệm pháp lí (đủ tuổi, có khả năng nhận
thức, điều khiển hành vi)

Các loại

VPPL

Hình sự: gây nguy hiểm cho XH (tội phạm)
VD: bán ma túy, khủng bố, chống phá NN, bán nội tạng,
giết người, gây thương tích ≥ 11%, cưỡng đoạt tài sản ...

Hành chính: xâm hại quy tắc quản lí NN, nhẹ hơn tội phạm
VD: vi phạm giao thông, gây mất trật tự, bán hàng giả, thực
phẩm bẩn ...

Dân sự: xâm hại quan hệ tài sản, nhân thân
VD: vi phạm hợp đồng/thỏa thuận, quyền tác giả, danh dự
nhân phẩm, tự ý sử dụng hình ảnh người khác ...

Kỉ luật: xâm hại quan hệ lao động, công vụ nhà nước
VD: đi làm muộn, nghỉ không lí do ...
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• Trong cùng 1 điều kiện như nhau, CD được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau nhưng 

mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, hoàn 

cảnh, điều kiện của mỗi người. 

Trách 
nhiệm 
pháp lí

Khái niệm: gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi VPPL

Mục 
đích

buộc chấm dứt hành vi VPPL

giáo dục, răn đe, kiềm chế

Các 
loại 
trách 
nhiệm 
pháp lí

Hình sự - Tòa án (phạt tù, cải tạo không giam giữ, tử hình ...)

- Từ đủ 14 đến dưới 16t: chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm
trọng do cố ý / tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

- Từ đủ 16t: chịu trách nhiệm về mọi tội phạm

- Chưa thành niên: giáo dục là chủ yếu

Hành chính - CQNN có thẩm quyền (phạt tiền, thu hồi, tiêu hủy)

- Từ đủ 14 đến dưới 16t: vp hành chính do cố ý

- Từ đủ 16t: chịu trách nhiệm về mọi vp hành chính

Dân sự - Tòa án (bồi thường, khôi phục tình trạng ban đầu ...)

Kỉ luật - Người đứng đầu CQ (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương,
chuyển công tác, buộc thôi việc...)

Hành chính + Dân sự: VP giao thông gây hư hỏng, bị thương nhẹ;
tạt sơn bẩn ...

Hình sự + Kỉ luật: cán bộ sở X nhận hối lộ, thất thoát ngân sách, bất
cẩn trong công việc làm chết người ...

Hình sự + Dân sự: chiếm đoạt tài sản, gây thương tích nặng, làm
chết người, phóng hỏa ...

B3

CD bình 
đẳng trước 
pháp luật

Quyền và nghĩa vụ

Quyền: bầu cử, ứng cử, thừa kế, dân sự ...

Nghĩa vụ: bảo vệ Tổ Quốc, đóng thuế ...

Trách nhiệm pháp lí
bất kì CD nào VPPL đều phải chịu (dù ở địa vị 

nào, làm nghề gì ...) không phân biệt
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B4

Bình đẳng 
trong 

Hôn nhân, 
gia đình

KN: bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và các thành viên trong 
GĐ, nguyên tắc: dân chủ, công bằng, tôn trọng, không phân biệt ...

Bình đẳng

giữa vợ - chồng
quyền và nghĩa 
vụ ngang nhau

QH nhân thân: lựa chọn nơi cư trú,
tôn trọng NP-DD, tự do tín ngưỡng, kế
hoạch hóa GĐ, chăm sóc con

QH tài sản: sở hữu tài sản chung
(chiếm hữu, sử dụng, định đoạt);
tài sản riêng (trước kết hôn, thừa kế)

giữa các thành viên trong GĐ: bố mẹ ruột/nuôi với con
ruột/nuôi, bố mẹ vợ/chồng với con rể/dâu, mẹ kế/bố dượng
với con chồng/vợ; ace ruột/nuôi, ace rể/dâu; ông bà với cháu.
(không có 2 ông/bà sui gia với nhau)

Bình 
đẳng 
trong 
Lao 
động

bình đẳng giữa 
mọi CD

thực hiện quyền LĐ: có quyền làm việc, tự do lựa chọn 
việc làm, nghề nghiệp phù hợp, không phân biệt

bình đẳng giữa người sử 
dụng LĐ và người LĐ

giao kết hợp đồng LĐ: tự do, tự nguyện, bình
đẳng, không trái PL, thỏa ước LĐ, ký trực tiếp

HĐLĐ: sự thỏa thuận giữa NLĐ - NSDLĐ về
việc làm có trả công, điều kiện, quyền - n.vụ ...

bình đẳng giữa 
LĐ nam và nữ

cơ hội tiếp cận việc làm, tiền công, tiền thưởng, BHXH, 
điều kiện LĐ (chế độ thai sản, nuôi con nhỏ...)

Lưu ý: Chỉ những ai trong quan hệ LĐ, có hành vi vi phạm HĐLĐ mà 2 bên ký
và theo quy định PL thì mới vi phạm bình đẳng trong LĐ. (Nếu chưa ký HĐLĐ
thì chưa được coi là QHLĐ, ví dụ như LĐ tự do)

Bình 
đẳng 
trong 
Kinh 

doanh

mọi CD - tự do lựa chọn hình thức tổ chức KD (lựa chọn loại hình doanh
nghiệp nếu đủ điều kiện đều có thể thành lập DN tư nhân, cty TNHH ...)

mọi doanh nghiệp - tự chủ đăng kí KD (nghề PL không cấm) 

mọi loại hình doanh nghiệp - khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh
tranh lành mạnh

mọi doanh nghiệp - bình đẳng về quyền (chủ động mở rộng quy mô, tìm kiếm
thị trường, tự do liên doanh, tự chủ kinh doanh ...)

mọi doanh nghiệp - bình đẳng về nghĩa vụ (KD đúng ngành nghề, nộp thuế,
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người LĐ, tuân thủ PL ...)

Lưu ý: Không phải cứ liên quan đến buôn bán là vi phạm bđ KD mà phải nằm
trong quan hệ KD. Vd như người trực tiếp KD phải có giấy phép (nếu đã cấp
mà bị thu hồi thì cũng không được tính), cán bộ CQ quản lý NN về KD
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B5

Bình 
đẳng 
giữa 

các dân 
tộc

Khái 
niệm

các dân tộc không phân biệt ... đều được NN và PL tôn trọng,
bảo vệ, tạo điều kiện phát triển

Bình 
đẳng

chính trị: tham gia quản lí NN và XH, tham gia bộ máy NN,
thảo luận, góp ý các vấn đề chung, bầu cử, ứng cử QH, HĐND
các cấp ...

kinh tế: đầu tư phát triển KT, chính sách tương trợ ...

văn hóa, giáo dục: dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình;
giữ gìn, khôi phục, phát huy truyền thống văn hóa; bđ về cơ hội
học tập, cử tuyển, cộng điểm, xây trường ...

Bình 
đẳng 

giữa các 
tôn giáo

các tôn giáo được NN công nhận đều bình đẳng trước PL, có quyền hoạt
động tôn giáo theo quy định của PL

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được NN bảo đảm, cơ sở tôn giáo hợp pháp
được PL bảo hộ

Ý nghĩa đoàn kết, đại đoàn kết


